
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

1. Thời gian học: Học tại các cơ sở Trường từ ngày 14/9/2020   

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)

TT
MÃ HỌC 

PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN 

CHỈ

Số tiết 

TC
GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
PHÒNG HỌC GHI CHÚ 

1 2ENG2306 English Proficiency 3 45 ThS. Nguyễn Long Tiên Chiều 4 6 4
James Tobin Hall, Tầng 

4, Cơ sở Lewis

2 2ENG13422
Truyện ngắn Anh Mỹ

Bristish and American short stories
3 45 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy Sáng 5 2 4

James Tobin Hall, Tầng 

4, Cơ sở Lewis

3 2SPEAK11
Nói 6

Speaking 6
2 45 Xem lịch học kỹ năng

9 135

Nhóm 1

2BAS1012
Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

Aging and pedagogic psychology
3 45 TS. Đào Thị Bạch Tuyết Sáng 4 2 4

Earle Raymond 

Hedrick Hall, Tầng 4, 

Cơ sở Lewis

2ENG3427
Thực tập giảng dạy

Teaching practice
3 45 TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng Sáng 6 2 4

Fedrerick Douglass 

Hall, Tầng 2, Cơ sở 

Fleming

2BAS0010
Giáo dục học đại cương và phổ thông

General and universal ducation
3 45 ThS. Nguyễn Thị Kim Chung Chiều 3 6 4

Albert Einstein Hall, 

Tầng 3, Cơ sở Lewis

Nhóm 2
4

Môn tự chọn nhóm chuyên ngành (Chọn 1 nhóm)

2. Giờ học

3. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

                 Fleming (16 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

                 Đông A (18 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

Ngành Ngôn ngữ Anh

Lớp: 17DTA1

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021, KHOA NGOẠI NGỮ(KHÓA 10: 2017-2021)

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU



2ENG2305
Biên-phiên dịch du lịch

Translation and interpretation in Tourism
3 45 ThS. Nguyễn Thị Kim Chung Sáng 4 2 4

Robert Solow Hall, 

Tầng 4, Cơ sở Fleming

2LAN1458
Tiếng Anh Thương Mại

English in Commerce
3 45 ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung Chiều 3 6 4

Gary Becker Hall, Tầng 

3, Cơ sở Fleming

2LAN1460
Tiếng Anh Nhân Sự

English in Human Resources
3 45 ThS. Bùi Thị Ngọc Thu Sáng 3 2 4

Fedrerick Douglass 

Hall, Tầng 3, Cơ sở 

Fleming

1 2ENG2306 English Proficiency 3 45 ThS. Nguyễn Long Tiên Chiều 2 6 4
James Tobin Hall, Tầng 

4, Cơ sở Lewis

2 2ENG13422
Truyện ngắn Anh Mỹ

Bristish and American short stories
3 45 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy Chiều 5 6 4

James Tobin Hall, Tầng 

4, Cơ sở Lewis

3 2SPEAK11
Nói 6

Speaking 6
2 45 Xem lịch tin học kỹ năng

9 135

Nhóm 1

2BAS1012
Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

Aging and pedagogic psychology
3 45 TS. Đào Thị Bạch Tuyết Sáng 4 2 4

Earle Raymond 

Hedrick Hall, Tầng 4, 

Cơ sở Lewis

2ENG3427
Thực tập giảng dạy

Teaching practice
3 45 TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng Sáng 6 2 4

Fedrerick Douglass 

Hall, Tầng 2, Cơ sở 

Fleming

2BAS0010
Giáo dục học đại cương và phổ thông

General and universal ducation
3 45 ThS. Nguyễn Thị Kim Chung Chiều 3 6 4

James Tobin Hall, Tầng 

4, Cơ sở Lewis

GĐ2: Albert Einstein 

Hall, Tầng 3, Cơ sở 

Lewis

GDD: Áp 

dụng ngày 

13/10/2020

Nhóm 2

2ENG2305
Biên-phiên dịch du lịch

Translation and interpretation in Tourism
3 45 ThS. Nguyễn Thị Kim Chung Sáng 4 2 4

Robert Solow Hall, 

Tầng 4, Cơ sở Fleming

2LAN1458
Tiếng Anh Thương Mại

English in Commerce
3 45 ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung Chiều 3 6 4

Gary Becker Hall, Tầng 

3, Cơ sở Fleming

2LAN1460
Tiếng Anh Nhân Sự

English in Human Resources
3 45 ThS. Bùi Thị Ngọc Thu Sáng 3 2 4

Fedrerick Douglass 

Hall, Tầng 3, Cơ sở 

Fleming

4

Lớp: 17DTA2

4

Môn tự chọn nhóm chuyên ngành (Chọn 1 nhóm)


